
TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: PHÚC BÌNH NIÊ KDĂM
2. Họ và tên khai sinh: PHÚC BÌNH NIÊ KDĂM
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/9/1983                      4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
7. Quê quán: Thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk 
8. Nơi đăng ký thường trú: 62 Bùi Thị Xuân, Phường Tự An, thành phố Buôn Ma thuột, 
tỉnh Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay: 62 Bùi Thị Xuân, Phường Tự An, thành phố Buôn Ma thuột, tỉnh Đắk Lắk
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 240673904
Ngày cấp: 14/3/2008                        	 Cơ quan cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
10. Dân tộc: Êđê                           	 11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế; Đại học Luật
- Học vị:  Thạc sỹ Quản lý Công                           - Học hàm:  
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch
15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
16. Ngày vào Đảng: 16/7/2012
- Ngày chính thức: 16/7/2013                                Số thẻ đảng viên: 37056565
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, lần thứ XVII.

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 
Lý do ra khỏi Đảng: 
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:
- Tên tổ chức đoàn thể: 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
 18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương đoàn; UBND tỉnh; Giấy khen Văn phòng 
Tỉnh ủy các năm 2016; 2017; 2018; 2019; 2020.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa: 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 12/2008  
đến tháng 6/2009

Chuyên viên Chương trình hỗ trợ ngành Nông nghiệp và PTNT, 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 7/2009 
đến tháng 6/2014

Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Đầu tư, Bí thư Chi đoàn Văn 
phòng Sở; Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Sở, kiêm 
trưởng Ban nữ Công, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 6/2014  
đến tháng 11/2015

Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư, Phụ trách; Bí thư Chi 
đoàn Văn phòng Sở; Phó Bí thư đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và 
PTNT; Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Sở, kiêm 
trưởng Ban nữ Công, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 12/2015  
đến tháng 3/2016

Phó Chánh Văn phòng Sở; Bí thư Chi đoàn Văn phòng Sở; Phó 
Bí thư đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT; Ủy viên Ban chấp 
hành Công đoàn Văn phòng Sở, kiêm trưởng Ban nữ Công, Sở 
Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 3/2016  
đến tháng 12/2018

Chánh Văn phòng Sở; Bí thư Chi đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và 
PTNT; Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Sở; kiêm trưởng Ban 
nữ Công, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk

Từ thánh 12/2018  
đến ngày 31/7/2020 Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk

Từ ngày 01/8/2020 
đến ngày 30/10/2020 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

Từ ngày 01/8/2020  
đến nay

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh Đắk Lắk



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: Y GIANG GRY NIÊ KNƠNG
2. Họ và tên khai sinh: Y GIANG GRY NIÊ KNƠNG
Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/5/1974.	      4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Huyện Chi Nê, tỉnh Hòa Bình.
7. Quê quán: Xã Dliê Yang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 29 Nơ Trang Gưh, tổ dân phố 6, P. Tân Tiến, TP. Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Nơi ở hiện nay: Số 29 Nơ Trang Gưh, tổ dân phố 6, P. Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk.
9. Số CMND/Hộ chiếu/ Căn cước công dân: 240499031
Ngày cấp: 16/6/2006.		  Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk.
10 Dân tộc: Êđê			   11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông:  12/12 phổ thông.
- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học lâm sinh
- Học vị: Thạc sỹ lâm sinh.               	 Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Cử nhân.
- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B1.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức đang công tác: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.
15. Nơi công tác: UBND tỉnh Đắk Lắk.
16. Ngày vào Đảng: 20/9/1997.
-  Ngày chính thức: 20/9/1998.	 Số thẻ đảng viên: 370.139.09
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày ra khỏi Đảng: Không.

17. Tham gia các tổ  chức đoàn thể: Công đoàn.
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh.
- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước trao tặng: Huân chương Lao động hạng ba 
năm 2020.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 
2016 – 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ tháng, năm 
đến tháng, năm

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ năm 1994 
đến năm 1996 Công tác tại Hạt kiểm lâm Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 6/1996 
đến tháng 7/2000

Nhân viên, Hạt Phúc Kiểm Lâm Sản số 01, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk 
Lắk.

Từ tháng 8/2000 
đến tháng 3/2002 Công tác tại đội kiểm lâm cơ động, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 4/2002 
đến tháng 10/2005 Cán bộ phòng quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 11/2005 
đến ngày 4/5/2010 Hạt phó Hạt Kiểm lâm Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 05/5/2010
đến ngày 08/6/2010 Hạt Trưởng Hạt kiểm Lâm Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Từ ngày 09/6/2010
đến ngày 16/6/2011

Bí thư chi bộ, Hạt Trưởng Hạt kiểm Lâm Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk.

Từ tháng 7/2011
đến tháng 7/2012 Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 7/2012
đến tháng 3/2013

Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Bí thư chi bộ, Giám đốc Ban quản 
lý dự án huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 3/2013
đển tháng 7/2014

UVBTVHU, Phó Bí thư Huyện ủy kiêm Bí thư chi bộ Ban Quản lý 
Dự án huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 8/2014
đến tháng 7/2015 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 8/2015
đến tháng 7/2016 Bí thư Huyện ủy Krông Ana, tỉnh Đẳk Lắk.

Từ tháng 8/2016
đến nay

Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Đẳk Lắk nhiệm kỳ 2016 - 2021.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: BÙI THỊ HÀ GIANG
2. Họ và tên khai sinh: BÙI THỊ HÀ GIANG
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/7/1979.                                       4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.
7. Quê quán: Xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 20 Đường Phan Chu Trinh, thị trấn Ea Drăng, 
huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 240615323.
Ngày cấp: 10/9/2013.          Cơ quan cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk.
10. Dân tộc: Kinh.                      11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật. 
- Học vị: Cử nhân.                                  Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng Êđê.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch HĐND huyện.
15. Nơi công tác: Văn phòng HĐND và UBND huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.
16. Ngày vào Đảng: 20/11/2007.
- Ngày chính thức: 20/11/2008;             Số thẻ đảng viên: 37.039278.
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
- Lý do ra khỏi Đảng: Không.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:
8. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sỹ thi đua cơ sở từ năm 
2014 đến năm 2020; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có thành tích xuất 
sắc trong hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk 
đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ 2019.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không.
 22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-
2021; là đại biểu HĐND huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm 
kỳ 2016-2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9/2004 
đến tháng 01/2010 Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 02/2010 
đến tháng 05/2010 Phó Bí thư Chi bộ, Chuyên viên Phòng Tư pháp Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 6/2010 
đến tháng 7/2010

Phó Trưởng phòng Tư pháp; Phó Bí thư Chi bộ Tư pháp 
huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 8/2010 
đến tháng 12/2010

Huyện ủy viên Huyện ủy Ea H’Leo, Khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015; Phó 
Trưởng Phòng Tư pháp; Phó Bí thư Chi bộ Tư pháp 
huyện  Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 01/2011 
đến tháng 5/2012

Quyền phụ trách Phòng Tư pháp; Huyện ủy viên Huyện ủy Ea H’Leo, 
Khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015; Phó Bí thư Chi bộ Tư pháp huyện Ea 
H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 06/2012 
đến tháng 12/2014

Trưởng phòng Tư pháp; Huyện ủy viên Huyện ủy Ea H’Leo Khóa IX, 
nhiệm kỳ 2010-2015; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Chính 
quyền; Bí thư Chi bộ Phòng Tư pháp huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 01/2015
đến tháng 7/2015

Chánh Văn phòng Huyện ủy; Huyện ủy viên Huyện ủy Ea H’Leo, Khóa 
IX, nhiệm kỳ 2010-2015

Từ tháng 8/2015
đến tháng 10/2015

Phó chủ tịch HĐND huyện Ea H’Leo; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy Ea H’Leo Khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

Từ tháng 11/2015
đến tháng 6/2020

Phó chủ tịch HĐND huyện Ea H’Leo; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy Ea H’Leo Khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020; Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ 
nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện Ea H’Leo, 
nhiệm kỳ 2015-2020

Từ tháng 7/2020
đến tháng 01/2021

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’Leo Khóa XI, nhiệm kỳ 2020-
2025; Phó chủ tịch HĐND huyện, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; Bí thư 
Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025

Từ tháng 02/2021
đến nay

Chủ tịch HĐND huyện Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; Ủy viên Ban 
Thường vụ Huyện ủy Ea H’Leo, Khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư 
Đảng ủy Cơ quan chính quyền Khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN NGỌC HIẾU
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN NGỌC HIẾU
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh:10/10/1991        4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: thị trấn Ea Drăng, huyện EaH’leo, tỉnh Đắk Lắk
7. Quê quán:  Bình Sa – Thăng Bình – Quảng Nam.
8. Nơi đăng ký thường trú: TDP 1 thị trấn Ea Drăng, huyện EaH’leo, tỉnh Đắk Lắk.
Nơi ở hiện nay: TDP 1 thị trấn Ea Drăng, huyện EaH’leo, tỉnh Đắk Lắk.
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: (9)241231250
Ngày cấp:18/01/2008 Cơ quan cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk.
10. Dân tộc:   Kinh        11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông:12/12 Phổ Thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật kinh tế, Trung cấp Quân sự cơ sở.
- Học vị:  Không.                    Học hàm:  Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ A2.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Chỉ huy trưởng Quân sự thị trấn Ea Drăng, huyện EaH’leo, 
tỉnh Đắk Lắk.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chỉ huy trưởng Quân sự thị 
trấn Ea Drăng, huyện EaH’leo, tỉnh Đắk Lắk.
15. Nơi công tác: Ban chỉ huy Quân sự thị trấn Ea Drăng, Huyện EaH’leo, Tỉnh Đăk Lăk.
16. Ngày vào Đảng:  30/08/2012

- Ngày chính thức: 30/08/2013;        Số thẻ đảng viên: 77321989
- Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư chi Bộ Quân sự thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh 
Đắk Lắk.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) Không.
- Lý do ra khỏi Đảng: Không.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  Không.
- Tên tổ chức đoàn thể: Không.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Giấy khen của UBND huyện 
Ea H’leo.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không vi phạm kỷ luật và không có an tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không nhiệm kỳ Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9/2012
đến tháng 8/2014

Hạ sỹ quan chiến sỹ; Công binh, Cấp bậc Binh nhì, Binh nhất, 
Trung Sỹ, thượng sỹ Trung đội phó Đơn vị cCB 2, dCB 17, f2 trực 
thuộc Quân Khu 5

Từ tháng 09/2015
đến tháng 12/2015

Học viên sỹ quan dự bị cối 82, Cấp bậc thiếu úy Trường quân sự 
quân khu V Thành phố Đà nẵng.

Từ tháng 3/2016
Đến tháng 6/2017

Chỉ huy phó, Ban chỉ huy quân sự thị trấn Ea Drăng, EaH’Leo, 
Đắk Lắk

Từ tháng 9/2016 
đến tháng 11/2018

Học Đại học Luật Kinh Tế,  Hệ Vừa học Vừa Làm, Trường Đại 
Học Công nghệ Quản lý  Hữu Nghị Hà Nội.

Từ tháng 6/2017
đến tháng 4/2019

Học viên lớp trung cấp quân sự, Trường quân sự tỉnh Đắk Lắk.
Học viên lớp trung cấp lý luận chính trị, trường chính trị tỉnh Đắk 
Lắk mở tại Trường quân sự tỉnh Đắk Lắk.
Học Chứng Chỉ Tiếng Êđê mở tại Trường quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 5/2019
đến nay

Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn Ea 
Drăng, EaH’Leo, Đắk Lắk.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM THỊ PHƯƠNG HOA
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM THỊ PHƯƠNG HOA
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/8/1980        4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Ea Bhôk, huyện Krông Ana (nay là huyện Cư Kuin), tỉnh 
Đắk Lắk.
7. Quê quán: Xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 6, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk.
Nơi ở hiện nay:  Như trên.
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 066180000800
Ngày cấp: 07/4/2021             Cơ quan cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội, Bộ Công an
10. Dân tộc: Kinh                       11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật.
- Học vị:                                      Học hàm: 
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B; chứng nhận tiếng Êđê
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
- Chức vụ chính quyền: Phó Trưởng ban Pháp chế của HĐND tỉnh Đắk Lắk.
- Chức vụ trong Đảng, Đoàn thể: Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh; Trưởng ban 
Thanh tra nhân dân Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh.
15. Nơi công tác: HĐND tỉnh Đắk Lắk.
16. Ngày vào Đảng: 07/12/2007

- Ngày chính thức: 07/12/2008         Số thẻ đảng viên: 37.038037
- Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 
Lý do ra khỏi Đảng: 
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Việt Nam; Hội luật gia tỉnh Đắk Lắk.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
- Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng thưởng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2017.
- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2019.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 6/2004  
đến tháng 8/2009

Chuyên viên Phòng Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật – Sở 
Tư pháp tỉnh Đắk Lắk

Từ năm 2005  
đến năm 2009 Phó bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 8/2009  
đến năm 2015

Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh 
Đắk Lắk

Từ tháng 9/2009  
đến tháng 9/2011

Phó Trưởng phòng Hành chính tư pháp – Sở Tư pháp tỉnh Đắk 
Lắk

Từ tháng 10/2011  
đến tháng 12/2012

Phó Trưởng phòng Xây dựng và Thi hành văn bản quy phạm 
pháp luật – Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 01/2013  
đến tháng 8/2015 Trưởng phòng Lý lịch tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk

Từ năm 2013  
đến tháng 9/2015 

Phó Bí thư Chi bộ 4, thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2013 
- 2015

Từ tháng 9/2015  
đến tháng 6/2016 

Phó Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm 
pháp luật – Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk (do sắp xếp lại tổ chức bộ 
máy của Sở)

Từ tháng 7/2016  
đến nay

Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;
Phó trưởng ban Pháp chế (chuyên trách) của HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 01/2020  
đến nay 

Trưởng ban Thanh tra nhân dân Công đoàn cơ sở Văn phòng 
HĐND tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 5/2020  
đến nay

Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 
2020 - 2025



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: LƯƠNG THỊ LIỆU
2. Họ và tên khai sinh: LƯƠNG THỊ LIỆU
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không

3. Ngày, tháng, năm sinh:09/09/1993.                                 4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bình Thuận, thị xã Buôn hồ, tỉnh Đắk Lắk.

7. Quê quán:  Xã Hoàng Hải, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng (nay là huyện Quảng 
Uyên, tỉnh Cao Bằng).

8. Nơi đăng ký thường trú:  Xã Ea Păl, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk 

Nơi ở hiện nay: Buôn Lê B, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. 

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: (9)241244515 

Ngày cấp:29/04/2011                     Cơ quan cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk. 
10. Dân tộc:Nùng                           11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kế toán. 

- Học vị:                                          Học hàm: 
- Lý luận chính trị: 
- Ngoại ngữ:  Anh văn trình độ C 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên. 
15. Nơi công tác: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Ea H’leo 
16. Ngày vào Đảng:  

- Ngày chính thức:                                 ; Số thẻ đảng viên 
- Chức vụ trong Đảng:  
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) 
Lý do ra khỏi Đảng: 
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):                      nhiệm kỳ 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 05/2017
đến nay

Chuyên viên, phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện 
Ea H’leo.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN LƯƠNG.
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN LƯƠNG.
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 5/11/1984		   4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

7. Quê quán: Xã Bát Trang - huyện An Lão - tỉnh Hải Phòng

8. Nơi đăng ký thường trú: 52 Trần Quốc Toản, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh 
Đắk Lắk.

Nơi ở hiện nay: 52 Trần Quốc Toản, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

9. Số CMND: 240780983.

Ngày cấp: 17/01/2017. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk.
10. Dân tộc: Kinh. 		 11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Bảo quản và Chế biến nông sản.

- Học vị: 					     Học hàm:
- Lý luận chính trị: Đang học trung cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: UVBTV Hội Nông dân huyện.
15. Nơi công tác: Hội Nông dân huyện Ea H’Leo.
16. Ngày vào Đảng: 7/01/2019.

- Ngày chính thức: 7/01/2020. Số thẻ đảng viên:
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
- Lý do ra khỏi Đảng: Không.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Tổ công đoàn.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 8/2008  
đến tháng 01/2016

Giảng viên, Công tác tại Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân 
tộc Tây nguyên - Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 02/2016  
đến nay

Chuyên viên, Công tác tại Hội Nông dân huyện Ea H’Leo, tỉnh 
Đắk Lắk.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: BUN THÓ LÀO
2. Họ và tên khai sinh: BUN THÓ LÀO
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/5/1975                         4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

7. Quê quán: Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

8. Nơi đăng ký thường trú: 21 N’ Trang Lơng, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đắk Lắk.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 240606520
Ngày cấp: 31/5/2012         Cơ quan cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk.

10. Dân tộc: Lào .              11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật. 
- Học vị: Cử nhân .                                 Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.
15. Nơi công tác: Huyện ủy Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.
16. Ngày vào Đảng:  17/3/2000.

- Ngày chính thức: 17/3/2001;             Số thẻ đảng viên: 37.0175654
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
- Lý do ra khỏi Đảng: Không.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan Đảng – Đoàn thể huyện.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên Công đoàn.
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bằng khen của Tỉnh ủy, Bằng khen của UBND tỉnh.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không

 22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ea Súp, nhiệm kỳ 2011 – 2016, 2016 - 2021

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 01/1993 
đến tháng 9/2001 Cán bộ Huyện đoàn Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 10/2001 
đến tháng 3/2005 Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 4/2005 
đến tháng 7/2011 Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 7/2011 
đến tháng 8/2017

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Súp, tỉnh 
Đắk Lắk

Từ tháng 8/2017 
đến tháng 6/2018 Phó Bí thư Huyện ủy Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 6/2018 
đến 7/2020 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 8/2020 
đến nay Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk


